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*** 

 
  

*Bắt đầu nhập đề: 

 
Câu 1  

 

Mức độ * 3 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 1 – a ; 2 – b 

 1 – b; 2 – a 

 1 – a; 2 – a 

  

 
Câu 2 Từ nào dưới đây viết sai chính tả? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 ra về 

 gia đình 

 dản dị 

  

 
Câu 3 Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 xay nắng 

 xa xôi 

 sây nhà 

  

 
Câu 4 Dòng nào dưới đây viết đúng chính tả? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 cơm chín, chiến đấu 

 cư xử, lịch xự 

 dản dị, huơ vòi 

  

 
Câu 5 Dòng nào dưới đây có từ viết sai chính tả? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 sản xuất, thủy triều, huýt sáo 

 lạnh lùng, nặng nề, con gián 

 bánh rán, triều chuộng, lấp lánh 



 
Câu 6 x…… chuyển. Vần thích hợp điền vào chỗ chấm (….) là: 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 21 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 oai 

 uyên 

 oay 

  

 

 
Câu 7 Trong câu: “Mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim nũ nượt bay về.” 

Từ viết sai chính tả trong câu văn trên là: 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 ngút trời 

 đàn chim 

 nũ nượt 

  

Câu 8 Từ nào viết đúng chính tả? 
 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 xác xuất 

 xác suất 

 sác xuất 

  

 

 
Câu 9 Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ môn nghệ thuật? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 dệt vải, ảo thuật, hội họa, kịch nói 

 ảo thuật, xiếc, hội họa, tuồng 

 ảo thuật, tin học, kịch nói, đánh đàn 

  

 

 
Câu 10 Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ người hoạt động nghệ thuật? 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 14 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 biên soạn kịch, nhạc sĩ, công nhân, diễn viên múa 

 biên soạn kịch, họa sĩ, diễn viên múa, nông dân 

 biên soạn kịch, diễn viên múa, nhạc sĩ, họa sĩ 

  

 

  



ĐÁP ÁN 

 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

b c b a c c c b b c 

 


